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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
––––––––––––––– 

Bản án số: 17/2022/HS-ST 

Ngày: 13-01-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Nam Hà. 

Thẩm phán: Ông Nguyễn Thanh Nhã. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phạm Thị Mai Hồng, bà Trần Thị Dung và 

ông Nguyễn Thái Hà. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Dương Tuấn Dũng - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Kiểm sát viên. 

Ngày 13/01/2022 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 508/2021/TLST-HS ngày 25/11/2021 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 594/2021/QĐXXST-HS ngày 

02/12/2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số 58/2021/HSST-QĐ ngày 

21/12/2021 đối với bị cáo: TRẦN ĐỨC T, sinh năm 1996; giới tính: Nam; 

ĐKNKTT và trú tại: Nhà số 117/F14, ngách 41/22, phố ĐK (Khu tập thể SCV), 

phường ĐT, quận TA, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; 

tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 10/12; con 

ông Trần Đức Q và bà Lê Thị Tuyết L (Đã chết); tiền án: Bản án hình sự sơ 

thẩm số 20/2019/HS-ST ngày 24/01/2019 của Tòa án nhân dân quận TA, thành 

phố Hà Nội xử phạt 16 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong hình 

phạt tù ngày 19/3/2020; tiền sự: Chưa; nhân thân: Ngày 01/01/2017, Công an 

phường ĐT, quận TA xử phạt hành chính về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”; Ngày 15/8/2018, Công an quận TA xử phạt hành chính về hành vi “Xâm 

hại sức khỏe người thân trong gia đình”; bị cáo đầu thú và bị tạm giữ, tạm giam 
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từ ngày 09/02/2021; hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 02 của Công an 

thành phố Hà Nội. Có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Đỗ Xuân Đảm, Luật sư thuộc Công ty 

Luật TNHH Lion - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Có mặt. 

Bị hại đồng thời là người đại diện hợp pháp cho bị cáo: Ông Trần Đức Q, 

sinh năm 1959; ĐKNKTT và trú tại: Nhà số 117/F14, ngách 41/22, phố ĐK (Khu 

tập thể Cao su Sao Vàng), phường ĐT, quận TA, thành phố Hà Nội. Có mặt. 

Bị hại: Anh Trần Đức H, sinh năm 1993; ĐKNKTT và trú tại: Nhà số 

117/F14, ngách 41/22, phố ĐK (Khu tập thể Cao su Sao Vàng), phường ĐT, 

quận TA, thành phố Hà Nội. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Trần Đức T là đối tượng nghiện ma túy và sống tại 

số nhà 117/F14, khu tập thể SCV, phường ĐT, quận TA, thành phố Hà Nội cùng 

với bố đẻ là ông Trần Đức Q và anh trai là Trần Đức H. Quá trình sinh sống 

cùng bố và anh trai, Trần Đức T đã nhiều lần gây sự và có hành vi dùng dao 

chém những người thân, cụ thể: 

Khoảng 00 giờ 30 phút ngày 08/12/2020, trong khi ở trên gác xép tầng 02 

của gia đình, T không tìm thấy sạc điện thoại nên gọi điện hỏi anh Trần Đức H: 

“Mày cầm sạc tao đi đâu?”; Anh H trả lời: “Không biết” thì T nói: “Không mày 

thì chỉ có bố thôi” rồi tắt máy. Lúc này, T nhìn thấy ông Q đang nằm xem tivi ở 

tầng 01 nên hỏi vọng xuống: “Bố có cầm dây sạc của con không?”; ông Q trả 

lời: “Không biết” rồi tiếp tục xem tivi. T cho rằng ông Q đã lấy sạc điện thoại 

của mình nên đi xuống tầng 01 vào bếp lấy 01 con dao (Loại dao chặt xương 

dài 32cm, lưỡi dao bằng kim loại 01 cạnh sắc dài 20cm, bản rộng 10,5cm) đi 

đến chỗ ông Q đang nằm, tay T phải cầm dao vung lên chém 04 nhát vào vùng 

đầu làm ông Q bị rách da đầu, chảy máu; bị chém ông Q: “Tao xin mày, mày 

định giết tao à?” nên T dừng lại không chém ông Q nữa. Sau đó, ông Q đi đến 

Bệnh viện Xây dựng cấp cứu khâu vết thương. 

Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 09/12/2020, ông Q cùng anh H đang nằm 

xem tivi tại tầng 01 và anh H chuẩn bị đưa ông Q đi thay băng vết thương vùng 

đầu. Lúc này, T từ gác xép tầng 02 hỏi vọng xuống: “H, có phải mày làm xước 

điện thoại của tao không?”. Anh H trả lời: “Không”. Lúc này, T cho rằng anh 

H đã làm xước điện thoại của mình nên cầm 01 con dao (Dạng dao thái, dài 
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52cm, lưỡi dao dài 40cm, bản rộng 5cm, có 01 cạnh sắc) đi từ tầng 02 xuống 

đến chỗ anh H nằm và tiếp tục hỏi: “Mày làm xước điện thoại của tao đúng 

không?”; Anh H trả lời: “Không, mày điên à?”. T liền dùng tay phải cầm dao 

vung lên chém 01 nhát vào đầu anh H. Thấy anh H bị chém, ông Q hét lên: 

“Chúng mày định giết nhau à?” và lấy gối đỡ cho anh H nên T chém anh H 03 

nhát tiếp theo bị trượt. Anh H bị chém ôm đầu bỏ chạy ra ngoài, T cầm dao đuổi 

theo sau ra đến đầu ngõ trước nhà thì không đuổi được nên quay về rồi cầm dao 

đi đến nhà bà ngoại T ở số 04/36, ngõ 250, phố KT, phường KT, quận TA. Anh 

Trần Đức H được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đống Đa cấp cứu. Đến 15 giờ 

cùng ngày 09/12/2020, ông Q và anh H đến Công an phường ĐT, quận TA, 

thành phố Hà Nội trình báo về việc bị T dùng dao chém trọng thương. 

Sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận TA đã phối 

hợp với các Phòng nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội tiến hành dựng lại 

hiện trường, thực nghiệm điều tra, thu giữ các dấu vết, vật chứng liên quan: 

Tại Biên bản dựng lại hiện trường và thực nghiệm điều tra vụ án hồi 10 giờ 

ngày 09/11/2021, thể hiện: “… Nơi xảy ra vụ án là nhà số 117, ngách 41/22, 

phố ĐK (Tập thể SCV), phường ĐT, quận TA, Hà Nội; nhà 117 có diện tích 

khoảng 20m2, xây 02 tầng, 01 tum, tầng 01 và 02 là phòng ở; nhà có 01 cửa ra 

vào quay hướng Tây, phía Tây giáp đường ngách 41/22, đối diện qua đường là 

nhà số 6, phía Bắc giáp nhà số 118, phía Đông khu dân cư, phía Nam giáp nhà 

số 116 và Trạm khai báo tạm trú, tạm vắng cụm 07. Cửa nhà dạng cửa xếp sắt 

kéo đẩy sang phải kích thước (2,1x0,95)m; thẳng cửa vào là lối đi rộng 1,1m; 

sâu 3,2m; trên lối đi có cầu thang bộ dẫn lên tầng 02 bằng khung sắt rộng 

0,65m. Tại tầng 01 gian ngoài là phòng ở, gian trong là bếp có cửa kích thước 

0,85x0,7m, chưa lắp cánh cửa. Gian ngoài được bố trí sát tường phải và tường 

trái là tủ gỗ, sát tường trước là bể cá cảnh. Trên sàn, sát tủ gỗ bên phải và sát 

tường sau có trải chiếu, trên chiếu có một số chăn, gối, quần áo để lộn xộn”. 

Dựng lại và thực nghiệm theo lời khai của bị cáo Trần Đức T trong ngày 

08/12/2020: “… Khi đi từ tầng 02 xuống tầng 01, T xuống đến chân cầu thang 

thì nhìn thấy ông Q đang nằm tựa lưng sát tường sau, cách mép phải cửa bếp 

0,8m, hai chân hướng ra ngoài. T đi vào bếp tay phải lấy dao (dạng dao chặt, 

lưỡi sắc) trên bệ bếp, sau đó đi ra ngoài đứng ngang bên phải ông Q, cách ông 

Q 0,54m, cách tường sau 0,25m. Lúc này, tay phải T cầm dao, mũi dao hướng 

lên phía trước, phần lưỡi dao hướng lên trên. T giơ dao lên chém 02 nhát vào 
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vùng đầu ông Q, chiều hướng từ trên xuống dưới. Ông Q nói “mày định giết tao 

à” rồi đứng dậy đi ra ngoài, T cầm dao đi vào bếp”. 

Dựng lại và thực nghiệm theo lời khai của bị cáo Trần Đức T trong ngày 

09/12/2020: “… Khi đi từ tầng 02 xuống tầng 01, xuống đến cầu thang thì nhìn 

thấy ông Q đang nằm tựa lưng sát tường sau, cách cửa bếp 0,8m, hai chân 

hướng ra ngoài, H nằm ngửa sát bên trái ông Q. Tay phải T cầm dao (dạng dao 

thái, lưỡi sắc) đi vào phòng thì ông Q đứng dậy đi ra đường ở sát cửa bếp. T đi 

đến đứng vào sát chân phải của H tại vị trí cách tường sau 0,6m, cách tường 

trái 2,17m. T tay phải cầm dao, lúc này mũi dao hướng phía trước, lưỡi dao 

hướng lên trên. T giơ dao lên chém 03 nhát từ trên xuống dưới vào vùng đầu 

của H, H giơ tay trái lên đỡ nên không trúng vào đầu. Khi H bỏ tay xuống thì T 

chém 01 nhát nữa vào vùng đầu H. Lúc này ông Q lấy chăn chùm lên đầu T thì 

H đứng dậy chạy ra ngoài, T cũng bỏ ra ngoài ngay sau đó”. 

Dựng lại và thực nghiệm theo lời khai của ông Trần Đức Q trong ngày 

08/12/2020: “… Khi ông Q đang nằm xem tivi ở tầng 01, tại vị trí cách mép 

phải cửa bếp 0,8m, tựa lưng sát tường sau, hai chân hướng ra ngoài. Ông Q 

nhìn thấy T đi từ tầng 02 xuống đến chân cầu thang. T tiếp tục đi vào bếp một 

lúc sau đi ra đứng sát bên phải ông Q, cách ông Q 0,5m, cách tường sau 01m. 

Lúc này tay phải T cầm dao (dạng dao chặt, lưỡi sắc) phần mũi dao hướng phía 

trước, phần lưỡi dao hướng xuống dưới. T giơ dao chém 02 nhát vào vùng đầu 

ông Q (phần lưỡi dao tiếp xúc với đầu). Ông Q hô lên “tao xin mày, mày định 

giết tao à” thì T dừng lại không chém nữa, còn ông Q đứng dậy đi ra khỏi nhà”. 

Dựng lại và thực nghiệm theo lời khai của ông Trần Đức Q trong ngày 

09/12/2020: “… Ông Q nằm xem tivi ở tầng 01, tại vị trí cách mép phải cửa bếp 

0,8m, tựa lưng vào tường sau, hai chân hướng ra ngoài. H nằm cạnh bên trái 

ông Q. Ông Q thấy T đi từ tầng 02 xuống, tay phải cầm vật gì đó giấu sau lưng. 

T tiếp tục tiến đến đứng sát giữa ông Q và H, tại vị trí cách tường sau 01m, cách 

tường trái 2,17m. T hỏi “ mày làm xước điện thoại của tao, đúng không”, H trả 

lời “không, mày điên à” thì T đưa tay phải về phía trước. Ông Q thấy T cầm 

con dao (dạng dao thái, một lưỡi sắc) mũi dao hướng về phía trước, phần lưỡi 

dao hướng xuống dưới. Lúc này H ngồi dậy thì T vung dao chém lên chém 01 

nhát vào vùng đầu của H (phần lưỡi dao tiếp xúc với vùng đầu). Ông Q thấy T 

chém H thì hô “bọn mày định giết nhau à”, đồng thời dùng tay phải lấy chiếc 
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gối ở sau lưng lên đỡ cho H. T chém khoảng 03 nhát về phía H nhưng không 

trúng, sau đó H vùng dậy chạy ra ngoài”. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y thương tích số 61/TTPY ngày 

19/01/2021 của Trung tâm pháp y Sở Y tế Hà Nội đối với thương tích của ông 

Trần Đức Q, kết luận: “… 04 vết thương vùng đầu: 09%; Hiện chưa đánh giá 

được hết các mức độ di chứng và biến chứng của các tổn thương. Đề nghị giám 

định bổ sung sau nếu có căn cứ; Nhiều khả năng các thương tích do vật sắc gây 

nên; Tỷ lệ tổn hại sức khỏe: 09%”. Ngày 24/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định trưng cầu giám định bổ sung số 

42/PC02-Đ3 đối với thương tích ông Trần Đức Q nhưng ông Q từ chối giám 

định bổ sung. 

Tại bản kết luận giám định pháp y thương tích số 59/TTPY ngày 

19/01/2021 của Trung tâm pháp y - Sở Y tế Hà Nội đối với thương tích của anh 

Trần Đức H, kết luận: “…Vết thương ngang vùng trán đỉnh trong chân tóc: 

03%; Chấn động não: Không bình thường với sự xuất hiện của sóng chậm Delta 

sau khi kích thích ánh sáng và hít thở sâu: 01%; Nhiều khả năng thương tích do 

vật có cạnh sắc gây nên; Tỷ lệ tổn hại sức khỏe: 04%”. Ngày 24/9/2021, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định trưng cầu 

giám định bổ sung số 41/PC02-Đ3 đối với thương tích anh Trần Đức H nhưng 

anh H từ chối giám định bổ sung. 

Quá trình điều tra ông Trần Đức Q và bị cáo Trần Đức T giao nộp 02 con 

dao mà T sử dụng gây án; trong đó 01 con dao dài 32cm, lưỡi dài 20cm, cán gỗ 

dài 12cm; và 01 con dao dài 52cm, lưỡi dài 40cm, tay cầm bằng gỗ dài 12cm. 

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn thu giữ 01 bình nước kích thước 22,5cm, chiều 

dài phi 06cm, nắp đậy bằng nhựa màu xanh, thân hình bằng kim loại màu trắng 

có in hình lá màu xanh có chữ “Leaf” và 01 chiếc kìm màu đen dài 24cm, mũi 

kìm tròn dài 9,5cm, thân kìm dài 14,5cm. 

Tại Bản kết luận giám định số 5224/C09-TT3 ngày 16/7/2021 của Viện 

Khoa học hình sự - Bộ Công an, kết luận: “Trên con dao ký hiệu A1 có bám dính 

máu của nạn nhân Trần Đức Q; Trên con dao ký hiệu A2 có bám dính máu người, 

không phân tích được kiểu gen từ dấu vết máu người này do lượng dấu vết ít và 

chất lượng dấu vết kém. Trên bình đựng nước ký hiệu A3 và chiếc kìm màu đen 

ký hiệu A4 không bám dính máu người. Lưu kiểu gen của Trần Đức Q và Trần 

Đức H tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an”. 
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Quá trình điều tra xác định ngày 10/4/2020, Trần Đức T vào Bệnh viện tâm 

thần Hà Nội để điều trị về bệnh tâm thần kinh do sử dụng ma túy. Cơ quan điều 

tra đã ra Quyết định trưng cầu giám định tâm thần tư pháp đối với Trần Đức T. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 204/KLGĐ ngày 01/7/2021 của 

Viện Pháp y tâm thần Trung ương đối với Trần Đức T, kết luận: “… Trước, 

trong, sau thời điểm phạm tội ngày 08/12/2020 và ngày 09/12/2020 và tại thời 

điểm giám định Trần Đức T bị bệnh Rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng 

chất gây ảo giác. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã 

số F16.71; Tại các thời điểm trên Trần Đức T hạn chế khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi”. 

Sau khi gây án, Trần Đức T bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

quận TA đã ra Quyết định truy nã. Ngày 09/02/2021, T ra đầu thú và khai nhận 

việc dùng dao chém ông Trần Đức Q và anh Trần Đức H nhưng chỉ chém bằng 

sống dao chứ không phải bằng lưỡi dao. Căn cứ thương tích trên đầu ông Q, anh 

H và Công văn số 579/TTPY ngày 29/9/2021 của Trung tâm pháp y Sở Y tế Hà 

Nội, có căn cứ xác định Trần Đức T đã chém phần lưỡi dao vào đầu ông Q và 

anh H như nội dung vụ án đã nêu trên. 

Quá trình điều tra, ông Trần Đức Q còn trình báo ngày 29/12/2020 bị Trần 

Đức T dùng bình đựng nước đánh vào đầu; ngày 12/01/2021 bị Trần Đức T dùng 

kìm đánh vào đầu 04 cái. Tuy nhiên, do ông Q không đi giám định thương tích 

và không có đề nghị xử lý Trần Đức T nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xử 

lý. 

Về trách nhiệm dân sự: Ông Trần Đức Q và anh Trần Đức H không yêu 

cầu bồi thường dân sự, đồng thời xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Trần 

Đức T. 

Cáo trạng số 489/CT-VKS-P2 ngày 22/11/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Trần Đức T về tội “Giết người” theo 

quy định tại các điểm a, đ, n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa: Bị cáo Trần Đức T thừa nhận hành vi dùng dao chém bố và 

anh trai như trên nhưng bị cáo cho rằng chỉ chém dọa chứ không có ý chém thật; 

bị cáo cũng không hiểu tại sao lúc đó lại làm như vậy. Bố đẻ bị cáo là ông Trần 

Đức Q không yêu cầu bồi thường và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hành vi 

của bị cáo, xét đến điều kiện, hoàn cảnh của gia đình ông để xử phạt bị cáo với 

tội danh phù hợp và hình phạt nhẹ nhất. 
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố và sau khi đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi, nhân 

thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo đã đề nghị: Áp dụng các điểm 

a, đ, n khoản 1 Điều 123; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Trần Đức T từ 10 đến 12 

năm tù về tội “Giết người”; ghi nhận sự tự nguyện của các bị hại không yêu cầu 

bồi thường; tịch thu tiêu hủy toàn bộ vật chứng thu giữ. 

Người bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem tính chất, cường 

độ của hành vi; bị cáo không có mục đích giết người và thực tế hậu quả chưa 

xảy ra, các bị hại chỉ bị thương; đã ra đầu thú; thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải; bị hại xin và tha thứ cho bị cáo, không yêu cầu bồi thường; bản thân bị bệnh 

tâm thần nên hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; hoàn cảnh kinh 

tế và gia đình éo le, mẹ mất, anh bị bắt, bố bệnh tật, không ai trong gia đình có 

công ăn việc làm; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng khoản 1 Điều 134; 

các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật Hình sự để xử 

phạt bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” với hình phạt khoan hồng, nhẹ nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Quá trình khởi tố, điều tra, truy tố đối với bị cáo, các Cơ 

quan và người tiến hành tố tụng các cấp đã thực hiện đúng các quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự về thẩm quyền, trình tự, thủ tục; không ai có ý kiến thắc 

mắc, khiếu nại gì. 

[2] Về nội dung: Căn cứ lời khai của bị cáo Trần Đức T; lời khai của những 

người bị hại, làm chứng; các Biên bản, sơ đồ và bản ảnh khám nghiệm hiện 

trường, thực nghiệm điều tra; Bệnh án điều trị; các bản kết luận giám định; các 

tang vật chứng thu giữ; và các tài liệu, chứng cứ chứng minh khác có trong hồ 

sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy: Xuất phát từ những khúc mắc, mâu thuẫn 

trong sinh hoạt giữa các thành viên trong gia đình cùng sinh sống tại nhà số 117, 

ngách 41/22, phố ĐK (Tập thể SCV), phường ĐT, quận TA, thành phố Hà Nội. 

Khoảng 00 giờ 30 phút ngày 08/12/2020, khi bố đẻ là ông Trần Đức Q đang 

nằm xem tivi tại tầng 01, Trần Đức T nghĩ ông Q lấy sạc điện thoại của mình 

nên đã đi từ tầng 02 xuống bếp lấy 01 con dao loại dao chặt xương cán gỗ dài 
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32cm, lưỡi kim loại dài 20cm, bản rộng 10,5cm đi đến chỗ ông Q nằm, tay phải 

cầm dao chém 04 nhát trúng vào đầu làm ông Q bị thương và được giám định 

tổn hại sức khỏe 09%. Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 09/12/2020, khi anh trai 

là Trần Đức H đang nằm cùng bố là ông Trần Đức Q dưới tầng 01 xem tivi. Cho 

rằng anh H làm xước điện thoại của mình nên T cầm 01 con dao loại dao thái, 

dài 52cm, lưỡi dao dài 40cm, bản rộng 05cm từ tầng 02 xuống đến sát chỗ anh 

H nằm, tay phải T cầm dao chém 01 nhát trúng đầu anh H. Ông Q thấy vậy hô: 

“Chúng mày định giết nhau à?” và lấy gối đỡ cho anh H; T tiếp tục cầm dao 

chém anh H 03 nhát nhưng không trúng và đuổi theo anh H ra ngoài ngõ; hậu 

quả làm anh Trần Đức H bị vết thương vùng trán đỉnh, chấn động não và được 

giám định tổn hại sức khỏe 04%. 

Hành vi nêu trên của bị cáo Trần Đức T đã phạm tội “Giết người” với các 

tình tiết tăng nặng định khung “Giết 02 người trở lên; Giết cha, mẹ của mình; 

và Có tính chất côn đồ” theo quy định tại các điểm a, đ, n khoản 1 Điều 123 của 

Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã viện dẫn để 

truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Xét tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi; nhân thân; các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Hành vi của bị cáo 

là rất nghiêm trọng; chỉ vì những khúc mắc, bất đồng nhỏ nhặt trong cuộc sống, 

bị cáo đã thể hiện tính côn đồ, hung hãn, sẵn sàng sử dụng dao sắc - Là hung 

khí nguy hiểm chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu - Là vùng trọng yếu trên 

cơ thể bố đẻ và anh trai ruột mình; khi thực hiện hành vi nêu trên, Trần Đức T 

buộc phải nhận thức được có thể gây nguy hại đến tính mạng con người nhưng 

bị cáo vẫn thực hiện; hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp chưa đạt. 

Hành vi đó chẳng những xâm phạm sức khỏe, đe dọa tính mạng của người 

khác trái pháp luật mà còn gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội nghiêm trọng tại 

địa phương; gây hoang mang, rung động trong dư luận nhân dân về tình trạng 

xuống cấp của đạo đức; phá vỡ và làm băng hoại những giá trị truyền thống của 

dân tộc về tình cảm cha con, anh em trong gia đình. Cho dù là vì bất kỳ nguyên 

nhân gì thì hành vi của bị cáo là không thể chấp nhận được; hành vi đó đã gây 

tổn thất về thể chất và tinh thần của các bị hại với những mất mát khó có thể bù 

đắp nổi; hành vi đó cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật. 

Sau khi phạm tội bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; đã ra đầu 

thú; bản thân có bệnh Rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng chất gây ảo 
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giác dẫn đến hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; các bị hại đề 

nghị miễn giảm trách nhiệm hình sự cho bị cáo là các tình tiết giảm nhẹ theo 

điểm s, q khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Về nhân thân, bị cáo 

đã bị kết án về tội ít nghiêm trọng chưa được xóa án tích, phạm tội lần này thuộc 

trường hợp tăng nặng “Tái phạm” theo điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật 

Hình sự. Với diễn biến của hành vi, tính chất, mức độ, hậu quả nghiêm trọng 

của vụ án; và để răn đe, chống và phòng ngừa tội phạm nói chung thì cần thiết 

phải áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc để cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội 

một thời gian dài mới thỏa đáng. 

[4] Về các biện pháp tư pháp: 

4.1) Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị hại 

không yêu cầu bồi thường nên Hội đồng xét xử ghi nhận và không xét. 

4.2) Về xử lý vật chứng: Đối với 02 con dao, 01 chiếc kìm và 01 bình nước 

đã thu giữ không còn giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy. 

[5] Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 

số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trần Đức T phạm tội “Giết người”. 

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt: Áp dụng các điểm a, đ, n khoản 1 

Điều 123; Điều 15; Điều 38; các điểm s, q khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 57 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Trần Đức T 12 

(Mười hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 09/02/2021. 

3. Về các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 

106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: 

3.1) Ghi nhận sự tự nguyện của ông Trần Đức Q và anh Trần Đức H không 

yêu cầu bồi thường dân sự. 

3.2) Tịch thu, tiêu hủy: 01 con dao dài 32cm, lưỡi dao dài 20cm, cán dao 

bằng gỗ dài 12cm; 01 con dao dài 52cm, lưỡi dao dài 40cm, tay cầm bằng gỗ 

dài 12cm; 01 bình nước kích thước 22,5cm, chiều dài phi 06cm, nắp đậy bằng 

nhựa màu xanh, thân bằng kim loại màu trắng có in hình lá màu xanh, có chữ 

Leaf; 01 chiếc kìm màu đen dài 24cm, mũi kìm tròn dài 9,5cm, thân kìm dài 

14,5cm. 
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(Tình trạng toàn bộ số vật chứng trên như Biên bản giao nhận vật chứng 

giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội với Cục Thi hành án 

dân sự thành phố Hà Nội ngày 12/01/2022). 

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 

số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, buộc bị 

cáo Trần Đức T phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo; người bào chữa cho bị cáo; người đại diện 

hợp pháp cho bị cáo; các bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Người vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết 

tại trụ sở Ủy ban nhân dân nơi cư trú./. 

 

Nơi nhận: 
- TAND Cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND Cấp cao tại Hà Nội; 

- Trung tâm Lý lịch tư pháp QG - Bộ Tư pháp; 

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- Công an thành phố Hà Nội; 

- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội; 

- THADS thành phố Hà Nội; 

- UBND phường ĐT, quận TA, Hà Nội; 

- Bị cáo; 

- Người bào chữa; 

- Bị hại; 

- Lưu HS, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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